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PH N II : T P LÀM VĂNẦ Ậ

*Ch ng trình Phân môn TLV:ươ
- L p 2:ớ

+Tu n 10ầ : K  v  ng i thân.ể ề ườ
+ Tu n 13ầ : K  v  gia đình.ể ề
+ Tu n 20ầ : T  ng n v  b n mùa.ả ắ ề ố
+ Tu n 28ầ : T  ng n v  cây c i.ả ắ ề ố
+ Tu n 34ầ : K  ng n v  ng i thân.ể ắ ề ườ

- L p 3:ớ
+ Tu n 3:ầ  K  v  gia đình.ể ề
+ Tu n 6ầ : K  l i bu i đ u em đi h c.ể ạ ổ ầ ọ
+ Tu n 8ầ : K  v  ng i hàng xóm.ể ề ườ
+Tu n 11,12ầ : Nói, vi t v  quê h ng và c nh đ p đ t n c.ế ề ươ ả ẹ ấ ướ
+Tu n 16,17ầ : Nói v  thành th , nông thôn.ề ị
+ Tu n 21,22ầ : Nói, vi t v  ng i lao đ ng trí óc.ế ề ườ ộ
+ Tu n 23ầ 32: K  l i m t bu i bi u di n ngh  thu t, l  h i, m t tr n thi đ uể ạ ộ ổ ể ễ ệ ậ ễ ộ ộ ậ ấ  

th  thao, b o v  môi tr ng.ể ả ệ ườ
+ Tu n 13, 31ầ : Vi t th .ế ư
+ Tu n 33ầ  : Ghi chép s  tay.ổ

- L p 4:ớ
+  Tu n 1ầ 12:  K  chuy n( c t  chuy n; xây d ng đo n văn; phát tri n câuể ệ ố ệ ự ạ ể  

chuy n; hành đ ng, ngo i hình c a nhân v t; m  bài, k t bài,...)ệ ộ ạ ủ ậ ở ế
+ Tu n 3, 5ầ  : Vi t th .ế ư
+ Tu n 14ầ   32: miêu t  (đ  v t,cây c i,con v t: quan sát, xây d ng đo n văn,ả ồ ậ ố ậ ự ạ  

m  bài, k t bài).ở ế
- L p 5:ớ

+ Tu n 1ầ 8: T  c nh ( d ng đo n m  bài, k t bài).ả ả ự ạ ở ế
+ Tu n 12ầ 19: T  ng i (ngo i hình,ho t đ ng; d ng đo n m  bài, k t bài)ả ườ ạ ạ ộ ự ạ ở ế
+ Tu n 22ầ 34: Ôn t p văn k  chuy n, t  đ  v t,cây c i, con v t, t  c nh, tậ ể ệ ả ồ ậ ố ậ ả ả ả 

ng i.ườ

1) Bài t p v  phép vi t câu:ậ ề ế
1.1.Ghi nh :ớ

* Câu văn là m t b  ph n c a bài văn. Vì v y, mu n có m t đo n văn hay thìộ ộ ậ ủ ậ ố ộ ạ  
ph i có các câu văn hay. Mu n vi t đ c câu văn hay, ngoài vi c dùng t  chính xác,ả ố ế ượ ệ ừ  
câu văn c n ph i có hình nh. Có hình nh, câu văn s  có màu s c, đ ng nét, hìnhầ ả ả ả ẽ ắ ườ  
kh i,...Đ  câu văn có hình nh, các em c n l u ý s  d ng các t  ng  g i t , g i c mố ể ả ầ ư ử ụ ừ ữ ợ ả ợ ả  
và các bi n pháp ngh  thu t nh  so sánh, nhân hoá, đi p ng , đ o ng ,...Các hình th cệ ệ ậ ư ệ ữ ả ữ ứ  
ngh  thu t này s  làm cho câu văn tr  nên sinh đ ng h n r t nhi u.ệ ậ ẽ ở ộ ơ ấ ề

*V i cùng m t n i dung thông báo, song v i m i cách vi t l i có m t cách hi uớ ộ ộ ớ ỗ ế ạ ộ ể  
khác nhau.
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VD:  V i n i dung: ớ ộ Con sông ch y qua m t cánh đ ngả ộ ồ , ta có th  di n t  b ngể ễ ả ằ  
nhi u cách nh  sau :ề ư

- Con sông n m u n khúc gi a cánh đ ng xanh m t lúa khoai. (ằ ố ữ ồ ướ V  đ p thu nẻ ẹ ầ  
tuý).

- Con sông khoan thai n m ph i mình trên cánh đ ng xanh m t lúa khoai. (ằ ơ ồ ướ Vẻ  
đ p kho  kho n).ẹ ẻ ắ

- Con sông hi n hoà ch y qua cánh đ ng xanh m t lúa khoai.(  ề ả ồ ướ V  đ p hi nẻ ẹ ề  
hoà).

- Con sông l ng l  d u mình gi a cánh đ ng xanh m t lúa khoai.(ặ ẽ ấ ữ ồ ướ V  đ p tr mẻ ẹ ầ  
t ).ư

- Con sông m m nh  m t d i l a v t ngang qua ánh đ ng xanh m t lúa khoai.ề ư ộ ả ụ ắ ồ ướ
(V  đ p th  m ngẻ ẹ ơ ộ )
......

Nh  v y, ý c a câu văn hoàn toàn ph  thu c vào ng  ý c a ng i vi t .V i m iư ậ ủ ụ ộ ụ ủ ườ ế ớ ỗ  
m t cách di n đ t khác nhau l i cho m t giá tr  bi u c m khác nhau.ộ ễ ạ ạ ộ ị ể ả

* Các bi n pháp ngh  thu t th ng s  d ng khi vi t văn:ệ ệ ậ ườ ử ụ ế
a) Bi n pháp so sánhệ : Là đ i chi u 2 s  v t, hi n t ng cùng có m t d u hi uố ế ự ậ ệ ượ ộ ấ ệ  

chung nào đó v i nhau, nh m làm cho vi c di n t  đ c sinh đ ng, g i c m.ớ ằ ệ ễ ả ượ ộ ợ ả
VD:                     Bà nh  qu  ng t chín r iư ả ọ ồ
                   Càng thêm tu i tác, càng t i lòng vàng.ổ ươ
                                                                (Võ Thanh An)

( So sánh bà ( s ng lâu, tu i đã cao) nh  qu  ng t chín r i  (qu  đ n đ  giàố ổ ư ả ọ ồ ả ế ộ  
gi n, có giá tr  dinh d ng cao).So sánh nh  v y đ  cho ng i ng i đ c s  suy nghĩ,ặ ị ưỡ ư ậ ể ườ ườ ọ ự  
liên t ng: Bà có t m lòng th m th o,đáng quý; có ích l i cho cu c đ i, đáng nâng niuưở ấ ơ ả ợ ộ ờ  
và trân tr ng )ọ

b) Bi n pháp nhân hoáệ : Là bi n s  v t (c  cây, hoa lá, gió trăng, chim thú,...)ế ự ậ ỏ  
thành con ng i b ng cách gán cho nó nh ng đ c đi m mang tính cách ng i, làm choườ ằ ữ ặ ể ườ  
nó tr  nên sinh đ ng, h p d n.ở ộ ấ ẫ
VD:                       Ông tr i n i l a đ ng đôngờ ổ ử ằ
                      Bà sân v n chi c khăn h ng đ p thay.ấ ế ồ ẹ
                                                      (Tr n Đăng Khoa)ầ

( Nhà th  đã s  d ng bi n pháp nhân hoá b ng cách d ng t  x ng hô v i các sơ ử ụ ệ ằ ụ ừ ư ớ ự 
v t: “ậ Ông tr iờ ”, “bà sân” cùng các ho t đ ng c a con ng i: “ạ ộ ủ ườ n i l aổ ử ”, “v n chi cấ ế  
khăn h ngồ ”, giúp cho ng i đ c c m nh n đ c m t b c tranh c nh v t bu i sángườ ọ ả ậ ượ ộ ứ ả ậ ổ  
đ p đ , nh n nh p và sinh đ ng).ẹ ẽ ộ ị ộ

c) Đi p t , đi p ngệ ừ ệ ữ : Là s  nh c đi nh c l i m t t  ng , nh m nh n m nhự ắ ắ ạ ộ ừ ữ ằ ấ ạ  
m t ý nào đó, làm cho nó n i b t và h p d n ng i đ c.ộ ổ ậ ấ ẫ ườ ọ
VD:                                 i Vi t Nam! Vi t Nam i!Ơ ệ ệ ơ
                             Vi t Nam! Ta g i tên Ng i thi t tha...ệ ọ ườ ế
                                                                     (Lê Anh Xuân)

(T  ừ Vi t Namệ , tên g i c a đ t n c, đ c nh c l i 3 l n (đi p t ) nh m nh nọ ủ ấ ướ ượ ắ ạ ầ ệ ừ ằ ấ  
m nh tình c m tha thi t g n bó và yêu th ng đ t n c).ạ ả ế ắ ươ ấ ướ

d) Bi n pháp đ o ng :ệ ả ữ  Là s  thay đ i tr t t  c u t o ng  pháp thông th ngự ổ ậ ự ấ ạ ữ ườ  
c a câu văn, nh m nh n m nh và làm n i b t ý c n di n đ t.ủ ằ ấ ạ ổ ậ ầ ễ ạ
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VD:                          Ch t trong v  ng t mùi h ngấ ị ọ ươ
                       L ng th m thay nh ng con đ ng ong bay...ặ ầ ữ ườ
                                                                   (Nguy n Đ c M u)ễ ứ ậ
(Dòng 2 đ o VN lên tr c góp ph n nh n m nh đ c ý nghĩa đ p đ  : S  lao đ ngả ướ ầ ấ ạ ượ ẹ ẽ ự ộ  
th m l ng, không m t m i c a b y ong th t đáng c m ph c).ầ ặ ệ ỏ ủ ầ ậ ả ụ

1.2.Bài t p th c hành:ậ ự
Bài 1:
Thêm t  ng  vào ch  tr ng đ  câu văn có s c g i t , g i c m h n:ừ ữ ỗ ố ể ứ ợ ả ợ ả ơ

a) Phía đông,.....m t tr i .....nhô lên đ  r c.ặ ờ ỏ ự
b) B i tre .....ven h ....nghiêng mình.....theo gió.ụ ồ
c) Trên cành cây...., m y chú chim non.....kêu.....ấ
d) Khi hoàng hôn.....xu ng, ti ng chuông chùa l i ngân....ố ế ạ
e) Em bé.....c i.....ườ

*Đáp án : 
a) Ông, đang t  t .ừ ừ
b) Ngà , đang , đu đ a.ư
c) Cao, đang ríu rít, trong n ng chi u.ắ ề
d) Buông, vang.
e) Toét, khanh khách.

Bài 2:
Thay nh ng t  g ch chân b ng nh ng t  ng  g i t  h n cho câu văn thêm sinh đ ng:ữ ừ ạ ằ ữ ừ ữ ợ ả ơ ộ

a) Cây chanh trong v n đang n  hoa ườ ở r t tr ng.ấ ắ
b) Các loài hoa trong v n đang đua nhau ườ n .ở
c) Ti ng chim ế kêu sau nhà khi n Lan gi t mình ế ậ th c d y.ứ ậ
d) Nh ng đám mây đang ữ khẽ     trôi.
e) Nh ng c n gió ữ ơ khẽ th iổ  trên m t h .ặ ồ
f) Gió th i ổ m nhạ , lá cây r i ơ nhi uề , t ng đàn cò bay ừ nhanh theo mây.
g) Dòng sông ch y ả nhanh, n c réo ướ to, sóng v  hai bên b  ỗ ờ m nh.ạ
h) M a xu ng ư ố r t mauấ , gi t ngã, gi t bay, b i m c to  tr ng xoá. Con gà ọ ọ ụ ướ ả ắ tướ  

h tế  đang đi tìm ch  trú.ỗ
*Đáp án :

a) Tr ng mu t ho c tr ng xoá.ắ ố ặ ắ
b) Khoe s c.ắ
c) L nh lót , choàng t nh d y.ả ỉ ậ
d) B ng b nh trôi.ồ ề
e) Nh  nhàng, l t.ẹ ướ
f) Ào ào, l  t , l  l t.ả ả ả ướ
g) Cu n cu n, m m, ào t.ồ ộ ầ ầ ạ
h) S m s p, t l t th t, quáng quàng.ầ ậ ướ ướ ướ

Bài 3:
Dùng bi n pháp so sánh đ  vi t l i nh ng câu văn sau cho sinh đ ng, g i t  h nệ ể ế ạ ữ ộ ợ ả ơ :
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- m  khen tôi bi t th ng yêu bè b n và th ng cho tôi m t b  qu n áo khác.ẹ ế ươ ạ ưở ộ ộ ầ
D a vào các tình ti t trên, em hãy k  l i câu chuy n và đ t tên cho chuy n.ự ế ể ạ ệ ạ ệ

5)Bài t p t  luy n:ậ ự ệ
Đ  1:ề  Su t đêm m a to gió l n. Sáng ra  t  chim chót vót trên cây cao, có conố ư ớ ở ổ  

chim l n đang giũ cánh t. Bên c nh là chú chim con lông cánh v n khô nguyên v aớ ướ ạ ẫ ừ  
m  b ng đôi m t đón ánh n ng m t tr i.ở ừ ắ ắ ặ ờ
Câu chuy n gì x y ra v i 2 chú chim trong đêm qua? Em hãy hình dung và k  l i.ệ ả ớ ể ạ

Đ  2:ề  "...M t c u bé vui s ng c m ti n m  v a cho ra ph  mua kem. B ngộ ậ ướ ầ ề ẹ ừ ố ỗ  
c u g p m t ông lão ăn xin già y u. Ông chìa bàn tay g y gò, run r y tr c m i ng iậ ặ ộ ế ầ ẩ ướ ọ ườ  
đ  c u xin s  giúp đ ..."ể ầ ự ỡ
Em hãy hình dung s  vi c di n bi n ti p theo đ  k  tr n v n câu chuy n, th  hi nự ệ ễ ế ế ể ể ọ ẹ ệ ể ệ  
tình th ng, s  thông c m v i ông lão ăn xin trong c u bé m nh h n mong mu nươ ự ả ớ ậ ạ ơ ố  
đ c ăn kem.ượ

Đ  3ề : Em đã t ng t  làm m t món quà đ c bi t đ  t ng ng i thân. Món quàừ ự ộ ặ ệ ể ặ ườ  
y đã làm cho ng i nh n quà h t s c ng c nhiên và xúc đ ng. Hãy k  l i câu chuy nấ ườ ậ ế ứ ạ ộ ể ạ ệ  

đó.
Đ  4ề : Hãy xây d ng m t c t chuy n có n i dung nh  sau:ự ộ ố ệ ộ ư

M t l n em đã có m t hành đ ng thi u trung th c. Em r t ân h n vì hành đ ng đó c aộ ầ ộ ộ ế ự ấ ậ ộ ủ  
mình và đã tìm cách s a ch a.ử ữ

Đ  5:ề  "Ngày x a ngày x a có hai m  con s ng bên nhau r t h nh phúc. M tử ư ẹ ố ấ ạ ộ  
hôm, ng i m  b  m n ng và ch  khát khao đ c ăn qu  táo th m ngon. Ng i conườ ẹ ị ố ặ ỉ ượ ả ơ ườ  
đã ra đi và cu i cùng , anh mang đ c qu  táo v  bi u m .ố ượ ả ề ế ẹ
D a vào l i tóm t t trên, em hãy t ng t ng và k  l i câu chuy n đi tìm qu  táo c aự ờ ắ ưở ượ ể ạ ệ ả ủ  
ng i con hi u th o.ườ ế ả

Đ  6:ề  Hãy vi t ti p bài văn c a b n Nga đ c m  đ u nh  sau:ế ế ủ ạ ượ ở ầ ư
Trong h p bút c a em có m t chi c bút đã cũ, không còn dùng đ c n a, nh ng emộ ủ ộ ế ượ ữ ư  
luôn đem bên mình và gi  gìn c n th n. Đó là cây bút cô giáo đã cho em trong m t l nữ ẩ ậ ộ ầ  
em đ  quên bút  nhà. Cây bút luôn nh c em nh  l i m t k  ni m đ p v  cô giáo cũể ở ắ ớ ạ ộ ỉ ệ ẹ ề  
c a mình. Chuy n là th  này...ủ ệ ế

Đ  7:ề  Em đã t ng nh nđ c m t món quà đ c bi t ch a đ y tình th ng c aừ ậ ượ ộ ặ ệ ứ ầ ươ ủ  
ng i t ng. Hãy k  l i câu chuy n v  k  ni m đó.ườ ặ ể ạ ệ ề ỉ ệ

Đ  8:ề  Hãy k  l i câu chuy n có n i dung : K  kiêu ng o s  chu c l y th t b iể ạ ệ ộ ẻ ạ ẽ ố ấ ấ ạ  
chua cay.
(G i ý: Chuy n Th  và Rùa; Cu c ch y đua trong r ng,...)ợ ệ ỏ ộ ạ ừ

Đ  9:ề  K  l i câu chuy n có n i dung "  hi n g p lành" theo l i c a m t nhânể ạ ệ ộ Ở ề ặ ờ ủ ộ  
v t trong chuy n.ậ ệ
(G i ý: Chuy n T m Cám, Cây kh ,...)ợ ệ ấ ế
          Đ  10:ề  "M t con dê đen và m t con dê tr ng cùng đi qua m t chi c c u h p,ộ ộ ắ ộ ế ầ ẹ  
ch ng con nào ch u nh ng con nào..."ẳ ị ườ
K t qu  ra sao? Em hãy k  l i câu chuy n y.ế ả ể ạ ệ ấ

8.3.Th  lo i vi t th :ể ạ ế ư
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1)Yêu c u: ầ
- Xác đ nh rõ đ i t ng nh n th  (ông, bà, b  m , b n bè,...)ị ố ượ ậ ư ố ẹ ạ
- Xác đ nh rõ m c đích vi t th  (thông báo, thăm h i tin t c hay thu t chuy n).ị ụ ế ư ỏ ứ ậ ệ
- S  d ng cách x ng hô, l i l  ph i phù h p v i quan h  tình c m gi a ng iử ụ ư ờ ẽ ả ợ ớ ệ ả ữ ườ  

nh n và ng i vi t. Tình c m trong th  ph i chân thành.ậ ườ ế ả ư ả

2)Dàn bài chung:
*Đ u th :ầ ư
- N i vi t, ngày...tháng...năm...ơ ế
- L i chào, x ng hô v i ng i nh n th  (tuỳ theo ng i nh n th  là ai, quan hờ ư ớ ườ ậ ư ườ ậ ư ệ 

v i mình nh  th  nào mà có l i chào, l i x ng hô cho phù h p).ớ ư ế ờ ờ ư ợ
*Ph n chính b c th :ầ ứ ư
- Lí do, m c đích vi t th  (t i sao vi t th , vi t th  nhân d p nào?...)ụ ế ư ạ ế ư ế ư ị
- N i dung thăm h i, thu t chuy n:ộ ỏ ậ ệ
+N u là th  thăm h i: h i thăm s c kho , công vi c làm ăn, đ i s ng, sinh ho tế ư ỏ ỏ ứ ẻ ệ ờ ố ạ  

hàng ngày đ ng th i cũng thông báo các tình hình trên c a mình cho ng i nh n thồ ừ ủ ườ ậ ư 
bi t. Ngoài ra, c n chú ý vi t rõ v  n i dung thăm h i mà đ  bài yêu c u.ế ầ ế ề ộ ỏ ề ầ

+N u là th  thu t chuy n: Thu t l i toàn b  di n bi n câu chuy n nh ng cũngế ư ậ ệ ậ ạ ộ ễ ế ệ ư  
c n làm n i b t tr ng tâm c a chuy n, xen l n thái đ , tình c m c a mình ho c c aầ ổ ậ ọ ủ ệ ẫ ộ ả ủ ặ ủ  
ng i liên quan đ  th  thêm sinh đ ng.ườ ể ư ộ

*Cu i th : ố ư
- L i chúc (ho c c m n, h a h n), l i t m bi t.ờ ặ ả ơ ứ ẹ ờ ạ ệ
- Kí tên.

3)Bài t p th c hành:ậ ự
Đ  1ề : Em có ng i b n  xa và đang b  m. Hãy vi t th  cho b n đ  thăm h i,ườ ạ ở ị ố ế ư ạ ể ỏ  

đ ng viên.ộ
Đ  2ề : Đã lâu em ch a có d p v  quê thăm ông bà (ho c chú, bác, cô, dì,...).Emư ị ề ặ  

hãy vi t th  thăm h i và nh c l i m t k  ni m v  quê l n tr c.ế ư ỏ ắ ạ ộ ỉ ệ ề ầ ướ
Đ  3ề : Qua ch ng trình th i s , em đ c bi t m t b n nh   mi n Trung  bươ ờ ự ượ ế ộ ạ ỏ ở ề ị 

m t c  nhà c a và ng i thân trong đ t lũ quét. Em hãy vi t th  chia s  v i b n n iấ ả ử ườ ợ ế ư ẻ ớ ạ ỗ  
đau m t mát và đ ng viên b n s m v t qua khó khăn, đau kh .ấ ộ ạ ớ ượ ổ
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